
Số 2 – Phan Đình Phùng, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 
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 UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 
 

Số:            /TB-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ THỰC HIỆN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM  
 

NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ 
SỐ 

SP 
LIỆT KÊ TỪNG SẢN PHẨM 

GCN ISO/HACCP 

HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

NƠI SX 

NGOÀI 

TỈNH 

ĐỒNG 

NAI 

05/5/2025 

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

HOÀNG AN PHÚC 

Số 1241/64/6, đường 

Nguyễn Ái Quốc, KP 

6, phường Tân Tiến, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

ĐCSX: CÔNG 

TYTNHH MỘT 

THÀNH VIÊN 

HOÀNG AN PHÚC – 

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH SỐ 1 – Số 

29C1, đường Đồng 

Khởi, KP 6, phường 

Tân Tiến, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam 

1 - XỐT KIỂU HÀN QUỐC   

mailto:syt@dongnai.gov.vn


2 

 

NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ 
SỐ 

SP 
LIỆT KÊ TỪNG SẢN PHẨM 

GCN ISO/HACCP 

HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

NƠI SX 

NGOÀI 

TỈNH 

ĐỒNG 

NAI 

05/5/2025 
CÔNG TY TNHH 

KING CAR 

Lô A3, phân khu 

Formosa, KCN Nhơn 

Trạch III, thị trấn 

Hiệp Phước, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam 

ĐCSX: CÔNG TY 

CPHH QUỐC TẾ 

HON CHUAN (NHÀ 

MÁY VÔ TRÙNG 

XƯỞNG SỐ 3) – No. 

2, Weiliu Road, 

Caonan Ward, Wuqi 

District, Taichung 

City, Taiwan. 

1 

- TRÀ SỮA MR.BROWN FRESH 

BREW (MR.BROWN FRESH 

BREW MILK TEA) 

 

Nơi sản 

xuất: Đài 

Loan 
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NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ 
SỐ 

SP 
LIỆT KÊ TỪNG SẢN PHẨM 

GCN ISO/HACCP 

HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

NƠI SX 

NGOÀI 

TỈNH 

ĐỒNG 

NAI 

05/5/2025 
HỘ KINH DOANH CÀ 

PHÊ NGUYỄN HUỆ 

370/18 đường Hàn 

Thuyên, tổ 3, khu phố 

12, phường An Bình, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam 

ĐCSX: HỘ KINH 

DOANH VÕ PHƯỚC 

NHÂN – 69/8 Trần 

Hưng Đạo, phường 

Đông Hòa, thành phố 

Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương, Việt Nam 

2 

- CÀ PHÊ RANG XAY TRUYỀN 

THỐNG HẠNG NHẤT 

- CÀ PHÊ HẠT RANG MỘC 

NGUYÊN CHẤT 

 

Nơi sản 

xuất: Bình 

Dương 

05/5/2025 

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI THỰC PHẨM 

YẾN NHUNG 

Lô 248, đường số 12, 

KCN Amata, phường 

Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam 

1 - HẠT MẮC CA RANG MUỐI 

Giấy chứng nhận Iso 

22000:2018 số RMF0082 

do Viện chứng nhận quản 

lý Hàn Quốc chứng nhận 

và cấp ngày 20/12/2024 

 

06/5/2025 
CÔNG TY TNHH 

KOIKEYA VIỆT NAM 

Đường N3-2, KCN 

Long Đức, xã Long 

Đức, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam 

2 

- SNACK BẮP KOIMUCHO – VỊ 

SỮA GẠO RANG 

- SNACK BẮP POLINKY – VỊ 

BẮP 

Giấy chứng nhận ISO 

22000:2018, ngày cấp: 

09/3/2019, ngày tái chứng 

nhận: 09/3/2025 - Nơi 

cấp: CPG. 
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NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ 
SỐ 

SP 
LIỆT KÊ TỪNG SẢN PHẨM 

GCN ISO/HACCP 

HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

NƠI SX 

NGOÀI 

TỈNH 

ĐỒNG 

NAI 

06/5/2025 
CÔNG TY TNHH 

MOWI VIỆT NAM 

102/6 Đường số 2, 

KCN Long Bình 

(Amata), phường 

Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam 

1 - CÁ HỒI CẮT KHÚC ƯỚP LẠNH   

06/5/2025 

CÔNG TY TNHH 

VIỆT NAM NISSHIN 

TECHNOMIC 

Lô 517, đường 13, 

KCN Long Bình 

(Amata), phường 

Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam 

1 
- BỘT TRỘN 25-93V (PRE-MIX 

25-93V) 

Số giấy chứng nhận FSSC 

22000: FSSC 736232, 

ngày cấp: 10/01/2021, 

ngày cập nhật: 

07/11/2024, nơi cấp: BSI. 

 

06/5/2025 

HỘ KINH DOANH CƠ 

SỞ SẢN XUẤT KINH 

DOANH CỬU ĐỨC 

Thửa đất số 292, 

293/15, Đường Tây 

Hòa 5, tổ 3, khu 2, ấp 

Lộc Hòa, xã Tây Hòa, 

huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai 

1 - TÔM VIÊN   
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NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ 
SỐ 

SP 
LIỆT KÊ TỪNG SẢN PHẨM 

GCN ISO/HACCP 

HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

NƠI SX 

NGOÀI 

TỈNH 

ĐỒNG 

NAI 

06/5/2025 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

VINACAFÉ BIÊN 

HÒA 

KCN Biên Hòa 1, 

phường An Bình, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam 

ĐCSX: CÔNG TY 

TNHH NIHON 

CANPACK (VIỆT 

NAM) – Lô F-5-CN, 

KCN Mỹ Phước 2, 

phường Mỹ Phước, 

thành phố Bến Cát, 

tỉnh Bình Dương, Việt 

Nam 

1 

- THỰC PHẨM BỔ SUNG – 

NƯỚC TĂNG LỰC WAKE-UP 

247 GUARANA 

 

Nơi sản 

xuất: Bình 

Dương 

06/5/2025 
CÔNG TY TNHH CA 

CAO TRỌNG ĐỨC 

Số 12, khu dân cư 16, 

ấp 4, xã Phú Hòa, 

huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam 

4 

- SÔ-CÔ-LA SỮA 

- SÔ-CÔ-LA ĐẮNG 

- SÔ-CÔ-LA TRẮNG 

- SÔ-CÔ-LA SỮA TRÀ XANH 

Giấy chứng nhận ISO 

22000:2018 số 

C312816950 cấp ngày 

23/01/2025. Nơi cấp: 

Trung tâm Giám định và 

Chứng nhận hợp chuẩn 

hợp quy VietCert. 
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NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ 
SỐ 

SP 
LIỆT KÊ TỪNG SẢN PHẨM 

GCN ISO/HACCP 

HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

NƠI SX 

NGOÀI 

TỈNH 

ĐỒNG 

NAI 

06/5/2025 
CÔNG TY TNHH 

WHITE BAKERY 

Số 211/7, đường 

Nguyễn Ái Quốc, KP 

3, phường Hố Nai, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

3 

- BÁNH BÔNG LAN TRỨNG 

MUỐI 

- BÁNH KEM PHÔ MAI 

- BÁNH RED VELVET 

  

06/5/2025 

CHI NHÁNH CÔNG 

TY TNHH 

BRENNTAG VIỆT 

NAM TẠI ĐỒNG NAI 

Số 10, đường Phan 

Đăng Lưu, khu phố 7, 

phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam 

ĐCSX: Novozymes 

A/S – Krogshoejvej 

36, Bagsvaerd DK-

2880, Denmark 

2 

- CHẤT HỖ TRỢ CHẾ BIẾN 

THỰC PHẨM: VERTERA 

ESSENCE W 

- CHẤT HỖ TRỢ CHẾ BIẾN 

THỰC PHẨM: VERTERA 

ESSENCE HS 

 

Nơi sản 

xuất: Đan 

Mạch 
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NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ 
SỐ 

SP 
LIỆT KÊ TỪNG SẢN PHẨM 

GCN ISO/HACCP 

HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

NƠI SX 

NGOÀI 

TỈNH 

ĐỒNG 

NAI 

07/5/2025 

CHI NHÁNH CÔNG 

TY TNHH DINH 

DƯỠNG 3A (VIỆT 

NAM) TẠI THÀNH 

PHỐ BIÊN HÒA TỈNH 

ĐỒNG NAI 

Số 259/8/38, quốc lộ 

51, KP 1, phường 

Long Bình Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam 

ĐCSX: Abbott 

Manufacturing 

Singapore Private 

Limited – 26 Tuas 

South Avenue 10, 

Singapore 637437 

2 

- THỰC PHẨM BỔ SUNG CHO 

BÀ MẸ MANG THAI VÀ CHO 

CON BÚ: SIMILAC MOM 

HƯƠNG VANI 

- THỰC PHẨM BỔ SUNG CHO 

BÀ MẸ MANG THAI VÀ CHO 

CON BÚ: SIMILAC MOM 

HƯƠNG SỮA CHUA DÂU 

 

Nơi sản 

xuất: 

Singapore 

07/5/2025 

CÔNG TY TNHH 

VIỆT NAM NISSHIN 

TECHNOMIC 

Lô 517, đường 13, 

KCN Long Bình 

(Amata), phường 

Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam 

1 
- BỘT TRỘN 503V (PRE-MIX 

503V) 

Giấy chứng nhận FSSC 

22000: FSSC 736232, 

ngày cấp: 10/01/2021, 

ngày cập nhật: 

07/11/2024. Nơi cấp: BSI. 

 

07/5/2025 

CÔNG TY TNHH 

HUY HOÀNG GREEN 

FOODS 

Số 18, tổ 8, ấp 1, xã 

Thạnh Phú, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam 

3 

- CỦ HỦ DỪA MUỐI CHUA 

- NGÓ SEN MUỐI CHUA 

- MĂNG MUỐI CHUA 

Giấy chứng nhận HACCP 

số 

GOODVN20025.HACCP, 

ngày cấp 12/3/2025. Nơi 

cấp: Công ty Cổ phần 

Chứng nhận Quốc gia 
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NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ 
SỐ 

SP 
LIỆT KÊ TỪNG SẢN PHẨM 

GCN ISO/HACCP 

HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

NƠI SX 

NGOÀI 

TỈNH 

ĐỒNG 

NAI 

GOOD Việt Nam 

07/5/2025 
CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM N F C 

Đường số 8, KCN 

Nhơn Trạch 1, xã 

Phước Thiền, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam 

1 

- BỘT GIA VỊ RONG BIỂN CAY 

L1.5N03.7 (SPICY SEAWEED 

SEASONING POWDER 

L1.5N03.7) 

Giấy chứng nhận HACCP 

số FS-VNM-23-

70/HACCP, ngày cấp: 

15/01/2025. Nơi cấp: 

Intertek Việt Nam 

 

07/5/2025 

CÔNG TY TNHH 

ĐẦU TƯ SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI THIÊN 

AN 

31C/1, KP. Long 

Khánh 1, phường Tam 

Phước, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam 

ĐCSX: CÔNG TY 

TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU THỰC PHẨM 

VITAL – 15/3A 

Dương Công Khi, ấp 

1, xã Xuân Thới 

Thượng, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam 

1 - CÀ PHÊ ĐÔNG TRÙNG F150 

Giấy chứng nhận ISO 

22000:2018 số 

VQ.02.420, cấp phát hành 

lần 2 ngày 04/3/2025. Nơi 

cấp: Công ty Cổ phần 

Chứng nhận Chất lượng 

VinaQuality 

Nơi sản 

xuất: thành 

phố Hồ 

Chí Minh 
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NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ 
SỐ 

SP 
LIỆT KÊ TỪNG SẢN PHẨM 

GCN ISO/HACCP 

HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

NƠI SX 

NGOÀI 

TỈNH 

ĐỒNG 

NAI 

07/5/2025 
CÔNG TY TNHH TM 

SX THUẬN HƯƠNG 

Tổ 7, ấp Tam Bung, 

xã Phú Túc, huyện 

Định Quán, tỉnh Đồng 

Nai 

1 - CHUỐI SẤY MỘC 

Giấy chứng nhận ISO 

22000:2018 số 

C310386040, ngày cấp: 

23/3/2024. Nơi cấp: 

Trung tâm Giám định và 

Chứng nhận Hợp chuẩn 

Hợp quy VIETCERT 

 

 

Nơi nhận: 

- Tổ chức, cá nhân theo danh sách; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, ATTP(P.Anh). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Thị Ngọc Lắm 
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